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HUYỆN BẮC YÊN
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	Số: 62/NQ-HĐND
	Bắc Yên, ngày 20  tháng 12 năm 2006


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Quy định Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2007; Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách các cấp năm 2007; Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Quy định tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2007; Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2007;

Xét Tờ trình số 494/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn Dự toán ngân sách địa phương năm 2007, Báo cáo thẩm tra số 40/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Dự toán thu - chi Ngân sách địa phương huyện Bắc Yên năm 2007 như sau:

I. THU NGÂN SÁCH  

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2007 đạt 67.399.000.000 đồng:

Bao gồm thu từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách: 1.885.000.000 đồng và thu trong cân đối ngân sách là 65.514.000.000 đồng;  trong đó:

- Thu ngân sách tỉnh


:                 50.000.000 đồng;

- Thu ngân sách huyện


:
 51.453.000.000 đồng;

- Thu ngân sách xã, thị trấn

:          14.011.000.000 đồng.

1. Thu trên địa bàn: 3.888.000.000 đồng, trong đó: 

-  Thu ngoài quốc doanh 

: 
2.000.000.000 đồng;


+ Thuế Môn bài

:
     85.000.000 đồng;


+ Thuế TNDN

:
   796.000.000 đồng;


+ Thuế GTGT

:         1.074.000.000 đồng;


+ Thuế Tài nguyên

:
    30.000.000 đồng;

- Thuế nhà đất 


:  
    85.000.000 đồng;



- Thu tiền sử dụng đất 

:        1.000.000.000 đồng;



- Thu thuế chuyển quyền SD đất
:             63.000.000 đồng;



- Lệ phí trước bạ


:
  170.000.000 đồng;



- Phí và lệ phí


:
  170.000.000 đồng;

- Thu  khác ngân sách 

: 
  400.000.000 đồng.

2. Nguồn tăng thu để cải cách tiền lương: 200.000.000 đồng

3. Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên 61.426.000.000 đồng:


- Ngân sách huyện


:
47.741.500.000 đồng;


- Ngân sách xã


:
13.684.500.000 đồng.

II. CHI NGÂN SÁCH 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2007: 65.464.000.000 đồng, trong đó :

1. Chi ngân sách huyện: 

Tổng chi ngân sách huyện 
:
51.453.000.000 đồng, Trong đó :

- Chi sự nghiệp kinh tế 

:
    815.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp giáo dục
 
:
29.936.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp đào tạo

:
     254.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp y tế 

:
  3.832.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp văn hoá

:
     400.000.000 đồng;

- Chi sự nghiệp thể thao

:
     140.000.000 đồng;

- Chi đảm bảo xã hội 

:
     740.000.000 đồng;

- Chi quản lý hành chính

:
  5.746.000.000 đồng;


+ Chi quản lý nhà nước
:           3.062.000.000 đồng;


+ Kinh phí Đảng 

:
  1.659.000.000 đồng;


+ Chi Đoàn thể, hội 
:
     915.000.000 đồng;


+ Ban chỉ đạo 03

:
     110.000.000 đồng;

- Chi an ninh quốc phòng 
:
     310.000.000 đồng;

- Chi khác ngân sách

:
       30.000.000 đồng;

-  Chi đầu tư XDCB, CTMT
:
  8.443.000.000 đồng;

- Nguồn tăng thu CCTL

:
     200.000.000 đồng;

- Dự Phòng ngân sách 

:
     607.000.000 đồng.

2. Chi ngân sách xã, thị trấn:


Tổng chi ngân sách xã, thị trấn 
:
14.011.000.000 đồng, trong đó:

- Chi đầu tư XDCB, CTMT
:
  3.766.000.000 đồng;

- Chi thường xuyên 

:
   9.897.000.000 đồng;

- Nguồn tiết kiệm CCTL

:
      140.000.000 đồng;

- Dự phòng



:
      208.000.000 đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XV thông qua. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện quyết định giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các xã, thị trấn; tổ chức thực hiện dự toán thu - chi ngân sách huyện Bắc Yên năm 2007.
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát việc thực hiện dự toán thu - chi ngân sách huyện Bắc Yên năm 2007, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua./.
	Nơi nhận:                                                                                
- TT HĐND, UBND tỉnh;                                                                           
- Sở Tài chính tỉnh;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP; 
- Lưu: VT, Xiêm (01 bản), 110 bản. 
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tráng Thị Xuân
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DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007
(Kèm theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20  tháng 12 năm 2006
 của HĐND huyện Bắc Yên)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Nội dung thu
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện
	NS xã

	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP
	67.399.000
	50.000
	53.338.000
	14.011.000

	A
	Thu trong cân đối NS
	65.514.000
	50.000
	50.453.000
	14.011.000

	I
	Thu trên địa bàn
	3.888.000
	50.000
	3.511.500
	326.500

	1
	Thu từ XNQD
	
	
	
	

	2
	Thu ngoài quốc doanh
	2.000.000
	
	1.916.300
	83.700

	
	- Thuế môn bài
	100.000
	
	80.000
	20.000

	
	- Thuế GTGT
	1.074.000
	
	1.041.300
	32.700

	
	- Thuế TNDN
	796.000
	
	765.000
	31.000

	
	- Thuế tài nguyên
	30.000
	
	30.000
	

	
	- Thuế TT đặc biệt
	0
	
	
	

	
	- Thu khác về thuế
	0
	
	
	

	3
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	
	

	4
	Thuế nhà đất
	85.000
	
	19.950
	65.050

	5
	Thuế chuyển quyền SD Đ
	63.000
	
	25.200
	37.800

	6
	Thu tiền sử dụng đất
	1.000.000
	
	1.000.000
	

	7
	Thu phí và lệ phí
	170.000
	
	66.400
	103.600

	8
	Lệ phí trước bạ
	170.000
	
	137.650
	32.350

	9
	Thu khác ngân sách
	400.000
	50.000
	346.000
	4.000

	II
	Nguồn CCTL tăng thu năm 2006
	200.000
	
	200.000
	

	III
	Thu trợ cấp NS tỉnh
	61.426.000
	
	47.741.500
	13.684.500

	B
	Các khoản thu được để lại quản lý qua NS
	1.885.000
	0
	1.885.000
	0

	1
	Học phí xây dựng trường
	85.000
	
	85.000
	

	2
	Viện phí
	1.800.000
	
	1.800.000
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tráng Thị Xuân
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007
HUYỆN BẮC YÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2006
 của HĐND huyện Bắc Yên)
	TT
	Nội dung chi
	Số tiền
	Ghi chú

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	65.464.000
	

	A
	Chi ngân sách huyện
	51.453.000
	

	I
	Chi thường xuyên
	42.203.000
	

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	815.000
	

	
	- SN khuyến nông, nông nghiệp
	580.000
	

	
	- Sn lâm nghiệp
	45.000
	

	
	- SN thuỷ lợi
	30.000
	

	
	- SN giao thông
	50.000
	

	
	- Kiến thiế thị chính
	110.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Dự phòng
	15.000
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	50.000
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	29.936.000
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	590.000
	

	
	+ Nguồn KP thực hiện QĐ 186
	685.000
	

	
	+ Học bổng học sinh nội trú
	948.000
	

	
	+ Quỹ Khuyến học
	10.000
	

	
	+ Dự phòng
	150.000
	Chưa phân bổ chi tiết

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	3.832.000
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	90.000
	

	
	+ Nguồn KP thực hiện TT 119
	140.000
	

	
	+ Kinh phí thực hiện CS y tế bản
	165.000
	

	
	+ Dự phòng
	24.000
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá
	400.000
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	20.000
	

	
	+ Kinh phí chi cuộc vận động TD ĐK
	20.000
	

	5
	Chi sự nghiệp thể thao
	140.000
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	10.000
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	740.000
	

	
	Bao gồm:
	
	

	
	+ KP chi trả trợ cấp xã hội
	220.000
	

	
	+ KP t/hiện CS phòng chống ma tuý
	360.000
	

	
	+ Trung tâm Giáo dục lao động
	160.000
	

	7
	Chi Trung tâm chính trị
	254.000
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	20.000
	

	8
	Chi quản lý hành chính
	5.746.000
	

	
	* Kinh phí Đảng
	1.659.000
	Bao gồm cả KP chăm sóc sức khoẻ cán bộ chủ chốt 20 trđ

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	80.000
	

	
	+ Dự phòng
	30.000
	

	
	* Chi phí quản lý nhà nước
	3.062.000
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ KP hoạt động đại biểu HĐND
	96.000
	

	
	+ Sinh hoạt phí HĐND
	54.000
	

	
	+ KP tuyên truyền phổ biến GDPL
	20.000
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	70.000
	

	
	+ Dự phòng
	63.000
	

	
	* Chi khối đoàn thể
	915.000
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	25.000
	

	
	+ Chi cuộc vận động TD ĐK
	20.000
	

	
	* Chi Ban Chỉ đạo 03 huyện
	110.000
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Nguồn tiết kiệm để CCTL
	4.000
	

	
	+ Dự phòng
	4.000
	

	9
	Chi an ninh quốc phòng
	310.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Chi an ninh
	80.000
	Bao gồm KP ATGT 20 trđ

	
	+ Chi quốc phòng
	230.000
	

	10
	Chi khác ngân sách
	30.000
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	+ Chi Đài TT – TH
	20.000
	

	
	+ Chi Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ
	10.000
	

	II
	Chi chương trình mục tiêu NSH
	8.443.000
	

	1
	Chi từ nguồn thu cấp quyền
	1.000.000
	

	2
	Chi chương trình 925
	350.000
	

	3
	Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn tập trung
	1.470.000
	

	4
	Chương trình 135 hỗ trợ nươc sinh hoạt
	350.000
	

	5
	Chương trình 135
	4.837.000
	

	
	- Đầu tư XDCS hạ tầng
	4.539.000
	

	
	- Đào tạo cán bộ xã, bản
	298.000
	

	6
	Chương trình bố trí sắp xếp dân cư
	414.000
	

	
	- Vốn đầu tư phát triển các dự án di dân
	200.000
	

	
	- Vốn quy hoạch sắp xếp dân cư
	30.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp
	184.000
	

	7
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	22.000
	

	III
	50 % tăng thu 2006 để thực hiện CCTL
	200.000
	

	IV
	Dự phòng ngân sách huyện
	607.000
	

	B
	Chi ngân sách xã
	14.011.000
	

	I
	Chi thường xuyên
	9.897.000
	

	1
	Chi đảm bảo xã hội
	653.910
	

	2
	Chi an ninh quốc phòng
	114.300
	

	3
	Các khoản chi thường xuyên
	8.730.790
	

	4
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin
	298.000
	

	5
	Hỗ trợ xăng dầu 32 bản ĐBKK
	100.000
	

	II
	Chương trình mục tiêu
	3.766.000
	

	1
	Hỗ trợ làm đường GTNT liên bản
	450.000
	

	2
	Chương trình 134 hỗ trợ làm nhà ở
	2.000.000
	

	3
	Chương trình 135
	1.316.000
	

	
	- Đầu tư hỗ trợ GTNT, cơ sở hạ tầng
	440.000
	

	
	- Vốn đầu tư hỗ trợ SX
	394.000
	

	
	- Vốn sự nghiệp hỗ trợ SX
	482.000
	

	III
	Nguồn tiết kiệm cải cách tiền lương
	140.000
	

	IV
	Dự phòng ngân sách xã
	208.000
	


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tráng Thị Xuân
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